
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N18KDN4

TÊN MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Tín chỉ: 2
MÃ MÔN: LAW 2201 Học kì: 1

Ngày thi: 27/04/2013 Lần thi: 2

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

(1) (2) (3) 1 1 (10)
1 1813219483 Nguyễn Hồng Ân N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
2 1812219491 Hồ Thị Kim Xuân Diệu N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
3 1813219499 Nguyễn Nhân Độ N18KDN4 8 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
4 1813219501 Nguyễn Minh Đức N18KDN4 7 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
5 1813219502 Nguyễn Tuấn Hải N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
6 1812219506 Mai Bảo Hiền N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
7 1813219514 Lê Duy Hoàng N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
8 1813219531 Huỳnh Long Khánh N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
9 1812219538 Phan Thị Nhật Linh N18KDN4 9 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
10 1812219629 Hà Thị Mơ N18KDN4 10 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
11 1812219546 Vòng Gia Mỹ N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
12 1812219556 Lê Thị Nguyệt N18KDN4 10 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
13 1812219566 Bùi Thị Mai Phương N18KDN4 9 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
14 1813219567 Phạm Minh Quân N18KDN4 8 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
15 1813219577 Tăng Văn Sơn N18KDN4 8 5 7 6.0 V 0.0 Khäng LP
16 1813219579 Nguyễn Tấn Trường Sơn N18KDN4 9 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
17 1812219600 Nguyễn Trần Ninh Thuận N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
18 1812219601 Nguyễn Hồng Thủy N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
19 1813219623 Tạ Ngọc Toàn N18KDN4 9 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
20 1812219631 Trương Thị Thùy Trang N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
21 1813219632 Lê Việt Hùng N18KDN4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP
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Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2013
LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Hữu Phú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

Số sinh viên đạt 0%

Điểm thành phần ĐTB
kiểm
tra

định
kì

F

ĐiỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐiểm kiểm
tra định kỳ

LỚP

Số sinh viên nợ 100%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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